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Câu1: Trong mẫu hỏi để đặt điều kiện gộp nhóm ta chọn
A. Show     
B. Total
C. Criteria         D. Sort
Câu 2: Đâu là kiểu dữ liệu văn bản trong Access
A. Currency 
B. Text 
C. Character 
D. String
Câu 3: Dãy lệnh Insert/Table/Design View dùng làm gì?
A. Tạo bảng mới 
B. Thêm bản ghi mới vào bảng
C. Sửa lại cấu trúc bảng 
D. Thêm trường vào bảng
Câu 4:  Liên kết giữa các bảng được dựa trên:

A  Ý định của người quản trị hệ CSDL


B  Ý định ghép các bảng thành một bảng có nhiều thuộc tính hơn.


C  Các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng


D  Thuộc tính khóa.

Câu 5: Thông báo ” the value you entered isn’valid for this field” có ý nghĩa gì
A. Chưa tạo khoá chính 
B. Trùng tên trường
C. Không đúng kiểu dữ liệu 
D. Khoá chính không có dữ liệu
Câu 6:  Để tạo liên kết giữa các bảng, thứ tự thực hiện các thao tác là:
T1: chọn các bảng (nguồn) cung cấp dữ liệu
T2: xác nhận tạo liên kết
T3: kéo thả một trường từ bảng 1 tới một trường của bảng 2
T4: khẳng định loại liên kết
Thứ tự thực hiện nào là đúng?
A  T1 ( T4 ( T3 ( T2
B  T1 ( T3 ( T2 ( T4
C  T1 ( T3 ( T4 ( T2

D  T1 ( T2 ( T3 ( T4

Câu 7:  Trong Access nút lệnh  [image: image1.png]F



 có ý nghĩa gì :

A  Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự số lẻ rồi đến số chẵn
B  Sắp xếp dữ liệu theo chiều giảm dần


C  Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự số chẵn rồi đến số lẻ.
D  Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần

Câu 8: Thoát khỏi Access ta chọn dãy lệnh nào
A. File – Finish 
B. File – Close  `
C. File – Quit 
D. File – Exit
Câu 9:  Trong các mô hình dữ liệu được mô tả sau đây, mô hình nào là mô hình dữ liệu quan hệ?

A  Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng các bảng gồm các bản ghi. Mỗi bản ghi có cùng các thuộc tính là một hàng của bảng. Giữa các bảng có liên kết.


B  Các dữ liệu và thao tác trên dữ liệu được gói trong một cấu trúc chung.


C  Các bản ghi được sắp xếp theo cấu trúc từ trên xuống theo dạng cây.


D  Một bản ghi bất kì có thể được kết nối với một số bất kì các bản ghi khác.

Câu 10:  Khi mở một báo cáo, nó hiển thị dưới dạng nào?

A  Chế độ biểu mẫu.
B  Chế độ trang dữ liệu.
C  Chế độ thiết kế.
D  Chế độ xem trước

Câu 11: Để tạo báo cáo theo cách dùng thuật sĩ ta chọn
A. Create form by using Wizard 
B. Create query by using Wizard
C. Create report by using Wizard 
D. Create table by using Wizard

Câu 12:  Phát biểu nào về hệ quản trị CSDL quan hệ là đúng?

A  Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ.

B  Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệu.


C  Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ.


D  Phần mềm Microsoft Access

Câu 13:  Trong mô hình dữ liệu quan hệ, thuật ngữ quan hệ để chỉ bảng, bộ (bản ghi) để chỉ hàng, vậy thuật ngữ miền để chỉ yếu tố nào của thuộc tính:

A  Giá trị
B  Kích thước
C  Thứ tự
D  Kiểu dữ liệu

Câu 14:  Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, việc nào sau đây không nhất thiết phải thực hiện khi tạo một trường:

A  Đặt kích thước            B  Mô tả nội dung         C  Đặt tên, các tên của các trường cần phân biệt.
        D  Chọn kiểu dữ liệu

Câu 15: Tạo liên kết giữa các bảng nhằm mục đích gì ?
A. Đảm bảo tính nhất quán trong CSDL 
B. Làm cho tốc độ truy cập DL nhanh
C. An toàn dữ liệu 
D. A, B, C sai
Câu 16:  Các thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A  Tạo liên kết giữa các bảng.
B  Chọn khóa chính.
C  Nhập dữ liệu ban đầu.
D  Tạo cấu trúc bảng

Câu 17:  Khi làm việc với các hệ CSDL, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập CSDL là ai trong số những người sau đây?

A  Người quản trị CSDL.

B  Người bảo hành các thiết bị phần cứng của máy tính

.C  Người sử dụng (khách hàng)

D  Người lập trình ứng dụng

Câu 18:  Ý nào sau đây không là một trong các đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

A  Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng  như chương trình xử lý.


B  Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp


C  Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng


D  Mỗi thuộc tính có một tên để phân biệt, Thứ tự các thuộc tính không quan trọng

Câu 19:  Truy vấn CSDL là

A  một thao tác khai thác CSDL, được thực hiện hoàn toàn từ bàn phím.


B  một dạng bộ lọc; có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ


C  cách để người dùng liên kết với máy tính


D  một thao tác để cập nhật dữ liệu 

Câu 20:  Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính

A  Không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian.
B  Khóa có ít thuộc tính nhất.


C  Chỉ là khóa có một thuộc tính.

D  Khóa bất kì.

Câu 21: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường số thứ tự nên chọn loại nào
A. Autonumber 
B. Number 
C. Yes/No 


D. Date/Time
Câu 22: Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường
A. Bắt buộc phải viết hoa 
B. Bắt buộc phải viết thường
C. Tùy theo trường hợp 
D. Không phân biệt chữ hoa hay thường
Câu 23: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường ta thực hiện lệnh :
A. Edit / Primary key 
        B. File / Primary key       C. Table / Primary key    D. View / Primary key
Câu 24: Trong của sổ CSDL đang làm việc, muốn tạo biểu mẫu (dùng thuật sĩ) thực hiện lệnh nào ?
A. Record/Fillter/Fillter By Form 
B. Form/Create Form by using Wizard
C. Insert/Column 
D. Record/Fillter By Selection
Câu 25: Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. File/new/Blank Database 
B. Create Table in Design View
C. File/open 
D. Create table by using wizard
Câu 26: Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationship ta thực hiện
A. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn Delete
B. Chọn hai bảng và nhấn Delete
C. Chọn một bảng và nhấn Delete
D. Chọn tất cả các bảng và nhấn Delete
Câu 27: Để lưu cấu trúc bảng đã thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. File/Save/ 
B. File/New/Blank Database     C. File/Open/ 
D. Create Table by Using Wizard
Câu 28: đối tượng nào sau đây được dùng để thiết kế báo cáo
A. Table 
B. reports 
C. Queries 

D. Form
Câu 29: Phần mở rộng của tên tập tin trong Access 2003
A. MDB 
B. ASE    
C. PDF                    D. XLS
Câu 30: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm thi:
A. AutoNumber   
B. Yes/No 
C. Currency 

D. Number
Câu 31: Trong Acess để mở CSDL đã lưu thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
A. Create table by using wizard 
B. File/new/Blank Database
C. Create Table in Design View 
D. File/open/
Câu 32: Khi làm việc với đối tượng báo cáo ta có thể chọn điều kiện sắp xếp theo bao nhiêu trường
A. 2 
                            B. 3 

C. 4 
D. Không hạn chế
Câu 33: kết quả của biểu thức sau: Tong:[toan]+[van] nếu [toan] mang giá trị null (toan, van kiểu dl là number)
A. Giá trị bằng 0 + van 

B. giá trị bằng null
C. Máy báo lỗi 

D. giá trị bằng 0
Câu 34: Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì :
A. Access đưa ra lựa chọn là tự động tạo trường khóa chính cho bảng
B. Access không cho phép lưu bảng
C. Access không cho phép nhập dữ liệu
D. Tất cả đều sai
Câu 35: Muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thự hiện lệnh nào sau đây là đúng :
A. Record/Sort/Sort Ascending 
B. Record/Sort/Sort Descending
C. Tools/Sort/Sort Ascending 
D. Tools/Sort/Sort Descending
Câu 36: Thao tác nào sau đây dùng để tạo mẫu hỏi
A. Create table in Design view 
B. Create report in Design view
C. Create form in Design view 
D. Create query in Design view
Câu 37: Đối tượng bảng dùng để làm gì
A. đùng để truy vấn dữ liệu 
B.  Tạo lập bảng và nhập dũ liệu 
C. Tổng hợp dữ liệu 
D. Lập mẫu hỏi
 Câu 38: Đâu không phải là phép toán logic
A. NO 
B. NOT 
C. AND 

D. OR
Câu 39: Khi làm việc với cấu trúc bảng xong, muốn l*u cấu trúc vào đĩa ta thực hiện :
A. Window – Save 
B. File – Save 
C. Edit – Save 
D. Tools – Save
Câu 40: Đâu là hàm tính giá trị trung bình
A. COUNT 
B. SUM 
C. MAX 
D. AVG

